
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SKHCN-TĐC 

V/v thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN                    

từ năm 2025 về hỗ trợ doanh nghiệp                    

nâng cao năng suất chất lượng,                              

hoạt động đảm bảo đo lường 

Khánh Hòa, ngày        tháng 4 năm 2025 

  

  Kính gửi: 

 - Các Hiệp hội, tổ chức liên quan; 

 - Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

 - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
  

Căn cứ Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Khánh Hòa về tổng thể nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 403/SKHCN-QLKHCN&ĐMST ngày 28/3/2025 của Sở 

Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ 

KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2025 và Công văn số 537/SKHCN-QLKHCN&ĐMST 

ngày 09/4/2025 của Sở KHCN về việc điều chỉnh thời gian, cách thức nhận đề xuất 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2025; 

Sở KHCN thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa các nội dung về đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và 

cấp cơ sở để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng 

(NSCL) và đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp thực hiện từ năm 2025, như sau:  

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và cấp cơ sở 

Các cơ quan, tổ chức, DN nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ KHCN để triển 

khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ DN nâng cao NSCL, tăng cường hoạt động đo 

lường để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh của DN; đảm bảo các nội 

dung đề xuất có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể như sau: 

1.1. Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ các DN nâng cao NSCL 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (SPHH): 

a) Yêu cầu chung: 
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- Các đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ các tổ chức, DN trên địa bàn 

tỉnh nâng cao NSCL SPHH phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được 

quy định tại Kế hoạch số 5567/KH-UBND, cụ thể bao gồm các nhiệm vụ về: Hỗ trợ 

tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh nâng cao NSCL SPHH trên cơ sở ứng dụng các thành 

tựu KHCN; áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 

lý, công cụ cải tiến NSCL; hỗ trợ tổ chức, DN trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển 

giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao NSCL. 

- Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, DN; phục vụ, 

hỗ trợ tổ chức, DN nâng cao NSCL SPHH. 

- Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, 

nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể. 

b) Định hướng nội dung xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ 

các tổ chức, DN nâng cao NSCL SPHH: 

Các nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ tổ chức, DN nâng cao NSCL SPHH tập 

trung vào các giải pháp hỗ trợ tổ chức, DN áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, 

dịch vụ thông minh, cụ thể: 

- Hỗ trợ tổ chức, DN áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cơ 

bản; trong đó chú trọng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đặc 

thù cho ngành, lĩnh vực, các tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. 

- Hỗ trợ tổ chức, DN áp dụng hệ thống quản lý chuyên ngành, nâng cao NSCL 

dựa trên đổi mới sáng tạo, các mô hình, công cụ cải tiến năng suất trong lĩnh vực 

chuyên ngành (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững…). 

- Hỗ trợ tổ chức, DN áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) SPHH; 

áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

năng suất xanh; thực hành sản xuất tốt GMP (áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, 

chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh, an toàn cao như: Thực phẩm, dược 

phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế); áp dụng các tiêu chuẩn đối với các DN dịch vụ, sản 

xuất hàng hóa tiêu dùng hướng vào các thị trường tiềm năng, có mức tiêu dùng cao 

(Tiêu chuẩn Halal trong du lịch, tiêu chuẩn quốc tế cho mặt hàng xuất khẩu…). 

- Hỗ trợ tổ chức, DN ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, 

tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị DN; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 

- Hướng dẫn tổ chức, DN xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các SPHH 

chưa có tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chứng nhận SPHH, chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp và chứng nhận hệ thống TXNG SPHH phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế hoặc khu vực. 
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- Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về năng suất, chương trình 

hướng nghiệp gắn kết với nhu cầu của tổ chức, DN. 

- Tổ chức xây dựng giáo trình về NSCL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

tổ chức nghiên cứu, ứng dụng KHCN về tiêu chuẩn đo lường chất lượng gắn với 

công tác đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2.2. Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN hỗ trợ tăng cường đảm bảo đo lường  

a) Yêu cầu chung: 

Các đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ các tổ chức, DN trên địa bàn 

tỉnh tăng cường đảm bảo đo lường tại DN phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp tại Kế hoạch số 958/KH-UBND. 

b) Định hướng nội dung xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ 

các tổ chức, DN đảm bảo đo lường tại DN: 

Các nhiệm vụ KHCN thực hiện tập trung vào các giải pháp hỗ trợ tăng cường, 

đổi mới hoạt động đo lường gắn với hoạt động của DN nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh và hội nhập quốc tế, như: 

- Nhiệm vụ KHCN hỗ trợ DN triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo 

lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 

đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo; trong đó tập trung các giải pháp 

nhằm: Giảm tổn thất kinh tế do loại trừ, khắc phục các lỗi trong kiểm định, hiệu 

chuẩn, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử nghiệm và việc thực 

hiện các phương pháp đo, thử nghiệm; giảm chi phí nghiên cứu, vận hành do đổi 

mới, áp dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị 

đo, thử nghiệm mới có chất lượng và công nghệ cao hơn; nâng cao hiệu quả kiểm 

soát chất lượng cung cấp dịch vụ; tăng cường kiểm soát môi trường; bảo đảm an 

toàn, sức khỏe; 

- Nhiệm vụ KHCN hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Về trình tự, hồ sơ xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện hỗ trợ 

các DN nâng cao NSCL SPHH, đảm bảo đo lường 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 403/SKHCN-QLKHCN&ĐMST 

ngày 28/3/2025 và Công văn số 537/SKHCN-QLKHCN&ĐMST ngày 09/4/2025 của 

Sở KHCN (đính kèm Công văn này), cụ thể: 

a) Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh theo hướng dẫn tại khoản 1.2 

Công văn số 403/SKHCN-QLKHCN&ĐMST: Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 09/2024/TT-BKHCN, các cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng đề xuất nhiệm vụ 

KHCN gửi về Sở KHCN theo biểu mẫu kèm theo Công văn này: Phiếu đề xuất đề 

tài khoa học và công nghệ (Mẫu I.01-ĐXNV.ĐT); Phiếu đề xuất dự án khoa học và 
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công nghệ; dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu I.02-ĐXNV.DA); Phiếu đề xuất đề án 

khoa học (Mẫu I.03-ĐXNV.ĐA). 

b) Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở theo hướng dẫn tại khoản 2.3 

Công văn số 403/SKHCN- QLKHCN&ĐMST: Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông 

tư số 09/2024/TT-BKHCN, các cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng đề xuất nhiệm 

vụ KHCN cấp cơ sở gửi về Sở KHCN theo biểu mẫu kèm theo Công văn này: Phiếu 

đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (Mẫu I.01-ĐXNV.ĐT); Phiếu đề xuất dự án 

khoa học và công nghệ (Mẫu I.02-ĐXNV.DA). 

c)Thời gian và cách thức gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ 

sở theo hướng dẫn tại khoản 3 Công văn số 403/SKHCN-QLKHCN&ĐMST, khoản 

1 và khoản 2 Công văn số 537/SKHCN-QLKHCN&ĐMST: 

- Thời gian nhận đề xuất:  

+ Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Hạn chót nhận đề xuất là ngày 

09/5/2025. 

+ Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Hạn chót nhận đề xuất là ngày 

25/4/2025. 

Những đề xuất gửi sau thời hạn trên sẽ được xem xét tiếp nhận và đưa vào 

danh mục nhiệm vụ KHCN cho những năm tiếp theo. 

- Cách thức để tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, 

cấp cơ sở: 

+ Gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở thông qua việc đăng 

ký thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) sau: 

    Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Thực hiện TTHC “Xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”, mã TTHC 

là 2.002709.  

    Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Thực hiện TTHC “Xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước”, mã TTHC 

là 2.002722. 

+ Cách thức nộp hồ sơ và nơi tiếp nhận: 

    Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa tại địa chỉ: https://dichvucong.khanhhoa.gov.vn (cách 1 này chỉ sử dụng đối với 

đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh). 

    Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: số 84 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cách 2 được sử dụng đối với đề xuất nhiệm vụ 

https://dichvucong.khanhhoa.gov.vn/
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KHCN cấp tỉnh và nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở). 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ: Phòng 

Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KHCN; địa chỉ: 37 Hùng Vương, TP. 

Nha Trang; điện thoại: 0258.3524274. 

Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở được đăng tải tại địa chỉ 

https://skhcn.khanhhoa.gov.vn/bieumauHDKHCN/categoryid/0_bieumauHDKHC

N?BCMenu=BCM_456 (mục đề xuất nhiệm vụ). Các văn bản: Kế hoạch 5567/KH-

UBND ngày 23/6/2021, Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 21/01/2025 của UBND 

tỉnh được đăng tải tại địa chỉ: https://congbaokhanhhoa.gov.vn  

Trân trọng./. 

(Đính kèm: Công văn số 403/SKHCN-QLKHCN&ĐMST ngày 28/3/2025 và 

Công văn số 537/SKHCN-QLKHCN&ĐMST ngày 09/4/2025 của Sở KHCN) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (theo danh sách); 

- Lưu: VT, QLTĐC (L). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Phước Đức 

 

  

  

https://skhcn.khanhhoa.gov.vn/bieumauHDKHCN/categoryid/0_bieumauHDKHCN?BCMenu=BCM_456
https://skhcn.khanhhoa.gov.vn/bieumauHDKHCN/categoryid/0_bieumauHDKHCN?BCMenu=BCM_456
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Mẫu I.01-ĐXNV.ĐT 

  Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

........, ngày… tháng… năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ1 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: 

5. Mục tiêu 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

10. Danh mục tài liệu tham khảo: 

11. Thông tin liên hệ: 

Tên tổ chức, cá nhân...................................................................................... 

Mã định danh điện tử của tổ chức/số định danh cá nhân:............................ 

Điệnthoại:............................................................................................................. 

Email..................................................................................................................... 

Địa chỉ liênhệ:..................................................................................................... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 

1 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 
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Mẫu I.02-ĐXNV.DA 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

T ÊN TỔ CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

........, ngày… tháng… năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ2 

(Dùng cho Dự án KHCN/ Dự án sản xuất thử nghiệm) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Xuất xứ công nghệ hoặc xuất xứ hình thành: 

12. Nhu cầu thị trường: 

13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: 

14. Danh mục tài liệu tham khảo: 

15. Thông tin liên hệ: 

Tên tổ chức, cá nhân................................................................................................... 

Mã định danh điện tử của tổ chức/số định danh cá nhân:........................................  

Điện thoại:.... ............................................................................................................. 

Email......... .................................................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................ 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

2 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 



Mẫu I.03-ĐXNV.ĐA 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

T ÊN TỔ CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

........, ngày… tháng… năm 20.... 
 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ3 

(Dùng cho Đề án khoa học) 

 

1.  Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

3. Căn cứ đề xuất: 

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Danh mục tài liệu tham khảo: 

12. Thông tin liên hệ: 

Tên tổ chức, cá  nhân........................................................................................ 

Mã định danh điện tử của tổ chức/số định danh cá nhân:.............................  

Điện thoại:.... ................................................................................................... 

Email......... ...................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ:................................................................................................... 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 
 

 

 

 

3 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 
 



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP GỬI CÔNG VĂN 
 

TT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

I/ Các cơ quan 

1  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa 

2  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa 

II/ Các trường đại học, cao đẳng; Hiệp hội; tổ chức liên quan 

3  
Trường Đại học Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang 

4  
Trường Đại học Khánh Hòa 

01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang 

5  
Trường Đại học Thái Bình Dương 

79 Mai Thị Dõng, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang 

6  
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

84 Quang Trung, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang 

7  

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang 

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, 

TP. Nha Trang 

8  
Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 

Số 02 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang 

9  
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh KHánh Hòa 

80 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang 

10  
Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa 

6B Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang 

11  
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa 

02 Ngô Quyền, phường Xương Huân, Tp. Nha Trang 

12  
Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa 

Ngã ba trong, Quốc lộ 1A, TDP Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa 

IV/ Các doanh nghiệp 

13  
Tổng Công ty Khánh Việt 

84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang 

14  
Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa 

Đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang 

15  
Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco 

CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang 

16  
Công ty CP In bao bì Khatoco 

36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang 

17  
Công ty CP Đông Á 

18 Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang 

18  
Công ty TNHH MTV Thương mại Khatoco 

07 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang 

19  
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa 

248 Thống Nhất, phường Phương sơn, TP. Nha Trang 

20  
Công ty Cổ phần MASCOPEX 

38 B Nguyễn Biểu, phường Vĩnh hải, TP. Nha Trang 

21  Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang 
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66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang 

22  
Công ty Cổ Phần Cà Phê Hoàng Tuấn 

Tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang 

23  
Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang  

584 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang 

24  
Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood F17 

58B đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang 

25  
Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa 

50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang 

26  
Công ty TNHH DT Food 

316 Quốc Lộ 1A, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang 

27  
Công ty TNHH Trí Tín 

35 Võ Trứ, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang 

28  
Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang 

Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang 

29  
Công ty Cổ phần Phụ liệu may Nha Trang 

94 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang  

30  
Công ty Cổ phần FUCOIDAN Việt Nam  

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang. 

31  
Nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào 

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 

32  
Nhà máy thực phẩm cao cấp Sanest foods 

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 

33  
Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa 

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 

34  
Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam  

Quốc lộ 1, Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 

35  
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa 

Cụm Công Nghiệp Diên Phú, Diên Phú, huyện Diên Khánh 

36  
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa 

Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh 

37  
Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang  

Lô A7-A10 Cụm CN Diên Phú, huyện Diên Khánh 

38  
Công Ty Cổ Phần Chế biến Gỗ Việt Đức 

Xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh 

39  
Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa 

Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh 

40  
Công ty CP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa 

Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh 

41  
Công ty Cổ phần Thủy sản Cam Ranh (CAFICO)  

35 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh 

42  
Công ty TNHH Suất ăn hàng không Vinacs Cam Ranh 

Cảng hàng không Cam Ranh, TP. Cam Ranh 

43  
Xí nghiệp may Khatoco 

Lô NM1, đường số 1, CCN Khatoco - Ninh Ích, xã Ninh Ích, TX Ninh Hòa 
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44  
Công ty kinh doanh đà điều - cá sấu Khatoco 

CCN Khatoco - Ninh Ích, xã Ninh Ích, TX Ninh Hòa 

45  
Công ty Cổ phần SX TM DV Pomgroup 

Thôn Bắc, xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa 

46  
Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang 

Lô C3, C4, C5, C6 Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm 

47  
Viện Công nghệ sinh học và môi trường –Đại học Nha Trang. 

02 Nguyễn Đình Chiểu, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  

48  
Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa; 

Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa,  

49  
Công ty cổ phần Đường Việt Nam; 

Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa,  

50  
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa; 

11 Lý Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang 

51  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; 

58 Yersin Thành phố Nha Trang 

52  
Công ty xăng dầu Phú Khánh; 

10B Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Tiến, TP.Nha Trang 

V/ Các tổ chức tư vấn 

53  Viện Năng suất Việt Nam 

08 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

54  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 

08 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

55  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 

02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

56  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

57  Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý I.C.C 

302/5G Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

58  Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD 

Tấng 15, 48 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

59  Công ty Cổ phần Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT 

Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

60  Công ty TNHH Khoa học Ứng dụng QMC 

Tòa Ecolake View, HH03B, 32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

61  Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB)  

C9. Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

62  Công ty Cổ phần Chứng nhận CAC 

 A29, lô 12, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

63  Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 

1105 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Tp Nha Trang 

64  Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm HITECH SOFT  

Trụ sở: Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ nhận thư: Toà B2 Chung cư Phương Đông, số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
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